
PHỤ LỤC 1:GIẢI PHÁP 1 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

 

 

Giảipháp 1 

  
Tỷlệ 

(%) 

Sốlượng 

(KNV) 

HỗtrợKhuyếnnôngviêncấpxã 

Lương (Bậc 1 x Lương cơsở) 
BHXH 

(17,5%) 
BHYT (3%) BHTN (1%) Cộng 

Bậc 

1 

Lương 

cơsở 
Thành tiền 

Đạihọc 20 47 2,34 1.800.000 197.964.000 34.643.700 5.938.920 1.979.640 240.526.260 

Cao đẳng 10 24 2,10 1.800.000 90.720.000 15.876.000 2.721.600 907.200 110.224.800 

Trung cấp 70 164 1,86 1.800.000 549.072.000 96.087.600 16.472.160 5.490.720 667.122.480 

Tổng 1 tháng 100 235     837.756.000 146.607.300 25.132.680 8.377.560 1.017.873.540 

Tổngnăm         10.053.072.000 1.759.287.600 301.592.160 100.530.720 12.214.482.480 
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PHỤ LỤC 2:GIẢI PHÁP 2BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

 

Giảipháp 2 

  
Sốlượng 

(KNV) 

HỗtrợKhuyếnnôngviêncấpxã 

Lương BHXH 

(17,5%) 
BHYT (3%) BHTN (1%) Cộng 

Hệsốlươngcơbản Thành tiền 

Khu vực II               

TP. Hải Dương 25 4.160.000 104.000.000 18.200.000 3.120.000 1.040.000 126.360.000 

Khu vực III               

TP.Chí Linh 19 3.640.000 69.160.000 12.103.000 2.074.800 691.600 84.029.400 

TX.Kinh Môn 23 3.640.000 83.720.000 14.651.000 2.511.600 837.200 101.719.800 

Nam Sách 19 3.640.000 69.160.000 12.103.000 2.074.800 691.600 84.029.400 

Kim Thành 18 3.640.000 65.520.000 11.466.000 1.965.600 655.200 79.606.800 

Gia Lộc 18 3.640.000 65.520.000 11.466.000 1.965.600 655.200 79.606.800 

TứKỳ 23 3.640.000 83.720.000 14.651.000 2.511.600 837.200 101.719.800 

Bình Giang 16 3.640.000 58.240.000 10.192.000 1.747.200 582.400 70.761.600 

CẩmGiàng 17 3.640.000 61.880.000 10.829.000 1.856.400 618.800 75.184.200 

Khu vực IV               

Thanh Hà 20 3.250.000 65.000.000 11.375.000 1.950.000 650.000 78.975.000 

Ninh Giang 20 3.250.000 65.000.000 11.375.000 1.950.000 650.000 78.975.000 

Thanh Miện 17 3.250.000 55.250.000 9.668.750 1.657.500 552.500 67.128.750 

Tổng 1 tháng 235   846.170.000 148.079.750 25.385.100 8.461.700 1.028.096.550 

Tổngnăm     10.154.040.000 1.776.957.000 304.621.200 101.540.400 12.337.158.600 
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PHỤ LỤC 3:GIẢI PHÁP 3BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

 

Giảipháp 3 

 

Sốlượng 

(KNV) 

HỗtrợKhuyếnnôngviêncấpxã 

Lương (1,2 x Lương cơsở) 

Hệsốphụcấp (1,2) Hệsốlươngcơbản Thành tiền 

Thành phố Hải Dương 25 1,2 1.800.000 54.000.000 

Thành phố Chí Linh 19 1,2 1.800.000 41.040.000 

Thị xã Kinh Môn 23 1,2 1.800.000 49.680.000 

Huyện Nam Sách 19 1,2 1.800.000 41.040.000 

Huyện Kim Thành 18 1,2 1.800.000 38.880.000 

Huyện Gia Lộc 18 1,2 1.800.000 38.880.000 

HuyệnTứKỳ 23 1,2 1.800.000 49.680.000 

Huyện Bình Giang 16 1,2 1.800.000 34.560.000 

HuyệnCẩmGiàng 17 1,2 1.800.000 36.720.000 

Huyện Thanh Hà 20 1,2 1.800.000 43.200.000 

Huyện Ninh Giang 20 1,2 1.800.000 43.200.000 

Huyện Thanh Miện 17 1,2 1.800.000 36.720.000 

Cộng 235 
  

507.600.000 

Tổngnăm 
   

6.091.200.000 
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PHỤ LỤC 4: CHI QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ  

CHO KHUYẾN NÔNG VIÊN CẤP XÃ HÀNG NĂM 

 

Chi quảnlý, đàotạo, tậphuấnbồidưỡngnghiệpvụchokhuyếnnôngviêncấpxãhằngnăm 

TT Nội dung chi ĐVT 
Sốlượn

g 
Đơngiá Thành tiền Ghichú 

1 
Hộinghịtriểnkhai, sơkết, đánhgiáhàngnăm: 01 hộinghị;01 ngày; 

100 đạibiểu: 40 hưởnglươngvà 60 khônghưởnglương    
29.500.000 

 

1.1 Phôtôtàiliệu: 25-35 trang, in bìađóngquyển Quyển 100 15.000 1.500.000 
Thanh 

toántheothực
tế 

1.2 Bồidưỡngbáocáoviên: 02 buổi/ngày x 1 ngày = 2 buổi Buổi 2 1.000.000 2.000.000 

NQ 
07/2019/NQ-

HĐND ngày 
11/7/2019 

1.3 Hỗtrợtiềnănchođạibiểukhônghưởnglương: 60 người x 01 ngày 
Người/n

gày 
60 150.000 9.000.000 

QĐ 

32/2017/QĐ 
- UBND 

ngày 
19/12/2017 

1.4 Hỗtrợtiềnđilạichohọcviênkhônghưởnglương ở xa từ 15km Người 50 100.000 5.000.000 
 

1.5 Thuêhộitrường, thiếtbịâmthanh, trangtrí, khánhtiết,... Ngày 1 8.000.000 8.000.000 Theo thựctế 

1.7 Nướcuốngđạibiểu (100 người x 02 buổi) 
Người/b

uổi 
200 20.000 4.000.000 

QĐ 
32/2017/QĐ 

- UBND 

ngày 
19/12/2017 

2 

Đào tạo, 

tậphuấnbồidưỡngnghiệpvụhàngnămchoKhuyếnnôngviêncấpxãv

àcộngtácviênkhuyếnnông: 06 lớp; 02 ngày/lớp; 50 người/lớp: 5 

hưởnglươngvà 45 khônghưởnglương 

Lớp 6 43.500.000 261.000.000 
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Tổngcộngdịchvụ (cho 1 lớp) 

   
43.500.000 

 

2.1 Tài liệu, vậttưhọctập 
   

4.500.000 
 

- Phôtôtàiliệu Quyển 50 30.000 1.500.000 
Thanh 

toántheothực
tế 

- Giấy, bút, vở, vàtúitàiliệuchohọcviên Bộ 50 20.000 1.000.000 

- Vậttưhọctập, giảngdạy Lớp 1 
 

2.000.000 

2.2 Giảngviên 
   

4.000.000 NQ 
07/2019/NQ-

HĐND ngày 
11/7/2019 

- Chi thùlaogiảngviên: 02 buổi/ngày x 2 ngày = 4 buổi Buổi 4 1.000.000 4.000.000 

2.3 Hỗtrợchohọcviên 
   

18.750.000 
 

- Hỗtrợănchohọcviênkhônghưởnglương (45 người x 2 ngày) 
Người/n

gày 
90 150.000 13.500.000 

QĐ 

32/2017/QĐ 
- UBND 

ngày 
19/12/2017 

- Hỗtrợtiềnđilạichohọcviênkhônghưởnglương ở xa từ 15km Người 35 150.000 .250.000 

2.4 Chi phíkhác 
   

16.250.000 
 

- Thuêhộitrường, thiếtbịâmthanh,... Ngày 2 5.000.000 10.000.000 Theo thựctế 

- Trang trí, khánhtiết Lớp 1 1.000.000 1.000.000 Theo thựctế 

- Nướcuốnghọcviên (60 người x 2 ngày) 
Người/n

gày 
120 40.000 4.800.000 

QĐ 

32/2017/QĐ 

– 
UBNDngày 
19/12/2017 

- Chi khác: team thư, thuốc men y tế, điệnthoại, … Lớp 1 450.000 450.000 Theo thựctế 

3 Chi khác 
   

9.500.000 
 

3.1 Tuyêntruyền 
   

2.000.000 
 

3.2 Xăngxe, thuêxe 
   

5.000.000 
 

3.3 Văn phòngphẩm 
   

2.500.000 
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Tổngcộng (1+2+3) 

   
300.000.000 

 
 


